TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN TRÊN HỆ THỐNG 
LOA TRUYỀN THANH CƠ SỞ THÁNG 6 (KỲ 1 VÀ KỲ 2)

I. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỲ 1 THÁNG 6

MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ TÀI SẢN 

VÀ GIAO DỊCH DÂN SỰ

1. Tài sản

Tài sản vừa là đối tượng vừa là khách thể của quyền sở hữu. Vì xét về bản chất, tài sản là những gì mà các chủ thể trong quan hệ sở hữu hướng tới khi tham gia vào quan hệ đó. Chủ sở hữu quyền hướng tới, đồng thời tác động vào tài sản để nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Người mang nghĩa vụ cũng hướng tới tài sản khi thực hiện việc tôn trọng quyền năng sở hữu của chủ sở hữu khi tham gia quan hệ sở hữu – việc tham gia quan hệ sở hữu này dường như mang tính bắt buộc vì yếu tố trật tự an toàn xã hội, tôn trọng quy định của pháp luật.

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. 

Sự ghi nhận tài sản là vật xuất phát từ những văn bản luật đầu tiên thời kỳ La Mã khi họ cho rằng tài sản chỉ có thể là vật – những thứ tồn tại hữu hình con người có thể cảm giác bằng các giác quan của mình. Cho đến thời điểm hiện nay, vật khi xem xét là một loại tài sản nó vẫn được hiểu là một bộ phận của thế giới vật chất, tồn tại hữu hình, mang lại cho con người những giá trị lợi ích nhất định. Khi tài sản tồn tại dưới dạng vật nó phải mang lại giá trị lợi ích cho con người và luôn gắn liền với quá trình chiếm hữu cũng như chuyển giao cho nhau. Điều đó có nghĩa rằng, vật phải chiếm hữu được, với chủ thể nào cũng có giá trị lợi ích nhất định.

Xét về bản chất, tiền cũng là vật nhưng điểm đặc biệt của nó là vật ngang giá chung được sử dụng làm thước đo giá trị của các loại tài sản. Trước đây, khi Bộ luật Dân sự năm 1995 ban hành, tiền được quy định chỉ là Việt Nam đồng nhưng đến Bộ luật Dân sự năm 2005, tiền được hiểu là Việt Nam đồng và ngoại tệ. Quy định này tạo được sự phù  hợp hơn ở góc độ thực tiễn và pháp luật chuyên ngành đã ban hành trước và sau đó.

Pháp luật Việt Nam coi tiền là một loại tài sản độc lập trong bốn loại tài sản được liệt kê tại Điều 105 Bộ luật Dân sự năm 2015. Tuy vậy, trải qua các thời kỳ kinh tế, mỗi quốc gia phát hành những loại tiền khác nhau nhằm đảm bảo chính sách về kinh tế, chính trị… Thực tế, những loại tiền đó vẫn được coi là tiền về cách gọi thông thường nhưng dưới góc độ pháp lý nó tồn tại dưới dạng vật. Vì, khi tài sản tồn tại dưới dạng tiền sẽ phải thỏa mãn hai thuộc tính: Có giá trị lưu hành và do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phát hành.

Trong quá trình khai thác thế giới tự nhiên, con người nhận ra rằng tài sản không đơn thuần là những thứ thuộc về tự nhiên, do thế giới khách quan mang lại mà chúng ta thường gọi là vật hay tài sản hữu hình. Mà bằng sức sáng tạo của con người, những tư duy mang tính logic, tính phù hợp giữa đời sống xã hội và pháp lý chúng ta có thể tạo ra những của cải vật chất khác dựa trên tiền đề của những tài sản hữu hình đó là tài sản vô hình, chúng ta không thể cảm nhận được bằng các giác quan nhưng nó vẫn mang lại cho con người những giá trị lợi ích vật chất to lớn. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2015 không quy định khái niệm giấy tờ có giá, cũng không quy định khái niệm quyền tài sản, quyền tài sản bao gồm những loại quyền năng nào.

Để bảo đảm tính khái quát, dự báo và minh bạch về tài sản, pháp luật quy định rõ như sau: 

- Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có, tài sản hình thành trong tương lai
+ Tài sản hiện có là tài sản đã hình thành và chủ thể đã xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản trước hoặc tại thời điểm xác lập giao dịch;
+ Tài sản hình thành trong tương lai bao gồm tài sản chưa hình thành và tài sản đã hình thành nhưng chủ thể xác lập quyền sở hữu tài sản sau thời điểm xác lập giao dịch; 

- Quyền sử dụng đất là một quyền tài sản;

- Trường hợp quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản được đăng ký thì việc đăng ký phải được công khai.

2. Giao dịch dân sự

Trong đời sống xã hội, để tồn tại, phát triển, sản suất, kinh doanh, các cá nhân hoặc pháp nhân thường xuyên phải xác lập với nhau những quan hệ dân sự nhất định nhằm trao đổi các lợi ích. Để cho các quan hệ dân sự này tồn tại và phát triển một cách ổn định theo ý chí nhà nước, nhà nước đã trao cho cá nhân, tổ chức một phương tiện pháp lý vô cùng quan trọng và hữu hiệu giúp cho họ thuận lợi hơn trong việc xác lập, thực hiện các quyền và nghĩa vụ dân sự đối với nhau đó chính là “giao dịch dân sự”. Theo Điều 116 Bộ luật Dân sự 2015, thì giao dịch dân sựlà hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. 
- Giao dịch dân sự là hợp đồng:

Hợp đồng được quy định tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015: "Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Ví dụ: hành vi mua một chai nước ngọt, một cái bánh đó là các hợp đồng cụ thể - hợp đồng mua bán tài sản; ông A thuê con trâu của ông B về cày ruộng cũng là một hợp đồng (hợp đồng thuê tài sản)...

- Giao dịch dân sự là hành vi pháp lý đơn phương:

Về mặt định nghĩa "Hành vi pháp lý đơn phương là giao dịch dân sự thể hiện ý chí của một bên chủ thể nhằm pháp sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự". Theo quy định của pháp luật dân sự có các loại hành vi pháp lý đơn phương sau: hứa thưởng, thi có giải và lập di chúc. Ví dụ: C hứa sẽ thưởng cho ai tìm được con chó bị mất của mình 10 triệu đồng – đây là một dạng của hành vi pháp lý đơn phương. Ví dụ khác, trước khi chết ông E lập di chúc để định đoạt tài sản của mình cho các con sau khi chết – cũng là một hành vi pháp lý đơn phương theo quy định của pháp luật dân sự.
a) Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự 

Theo quy định tại Điều 117 Bộ luật Dân sự 2015, giao dịch dân sự có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, chủ thể có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập. 

Thứ hai, chủ thể tham gia giao dịch dân sự hoàn toàn tự nguyện.

Bản chất của giao dịch dân sự là sự thống nhất giữa ý chí và sự bày tỏ ý chí. Tự nguyện ở đây bao gồm 2 yếu tố cấu thành đó là tự do ý chí và bày tỏ ý chí, chính vì vậy nếu không có sự tự do ý chí và bày tỏ ý chí sẽ được coi là không có sự tự nguyện. Giao dịch dân sự không có sự tự nguyện về nguyên tắc không làm phát sinh hậu quả pháp lý từ thời điểm giao kết. 

Thứ ba, mục đích và nội dung của giao dịch dân sự không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Mục đích của giao dịch là những lợi ích mà chủ thể mong muốn đạt được khi xác lập giao dịch đó. Nội dung của giao dịch là tổng hợp các điều khoản mà các bên đã cam kết, thỏa thuận trong giao dịch. Những điều khoản này xác định quyền và nghĩa vụ của các bên phát sinh từ giao dịch. Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể được thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong xã hội được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Ngoài ra, hình thức của giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự trong trường hợp luật có quy định.
b) Hình thức giao dịch dân sự

Hình thức của giao dịch là phương tiện thể hiện nội dung của giao dịch, thông qua phương tiện này chủ thể bên kia và người thứ 3 có thể biết được nội dung giao dịch. Về nguyên tắc, hình thức chỉ là điều kiện khi pháp luật có quy định.

Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định giao dịch dân sự có thể được thể hiện dưới 3 hình thức: thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Về nguyên tắc, các chủ thể có quyền lựa chọn hình thức của giao dịch khi pháp luật không bắt buộc.

- Giao dịch bằng lời nói là hình thức phổ biến trong xã hội, có mức độ xác thực thấp nên thường được áp dụng cho các giao dịch thực hiện ngay và chấm dứt ngay sau đó hoặc giữa những người có quan hệ thân quen. Trong một số điều kiện nhất định giao dịch dân sự thể hiện dưới hình thức miệng phải tuân theo điều kiện nhất định do pháp luật quy định như trường hợp lập di chúc miệng. Điều 651 Bộ luật Dân sự quy định: trong trường hợp một người bị cái chết đe dọa do bệnh tật hoặc nguyên nhân khác mà không thể lập di chúc bằng văn bản thì có quyền lập di chúc miệng. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước ít nhất hai người làm chứng sau đó hai người này ghi lại nội dung của di chúc và cùng nhau ký tên hoặc điểm chỉ, trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày người để lại di chúc thể hiện ý chí cuối cùng trước 2 người làm chứng, bản di chúc phải được công chứng hoặc chứng thực
- Giao dịch bằng văn bản bao gồm: văn bản thường và văn bản có công chứng, chứng thực hoặc văn bản phải đăng ký. Hình thức bằng văn bản có giá trị xác thực cao hơn, là chứng cứ hữu hiệu khi phát sinh tranh chấp. Giao dịch dân sự thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử được coi là giao dịch bằng văn bản.

- Giao dịch bằng hành vi: pháp luật dân sự thừa nhận giao dịch dân sự có thể được xác lập thông qua hành vi theo quy ước định trước. Ví dụ, mua nước ngọt tự động, rút tiền tự động… 

Trường hợp luật quy định giao dịch dân sự phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng, chứng thực, đăng ký thì phải tuân theo quy định đó. Ví dụ, hợp đồng mua bán nhà, pháp luật yêu cầu phải thực hiện bằng văn bản phải công chứng hoặc chứng thực. Trong một số trường hợp pháp luật còn yêu cầu giao dịch dân sự phải đăng ký thì thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký mới là thời điểm phát sinh hiệu lực của hợp đồng. Ví dụ, hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất, quyền sử dụng rừng trồng hay thế chấp một tài sản để đảm bảo thực hiện nhiều nghĩa vụ dân sự.

II. TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN KỲ 2 THÁNG 6
 MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 

VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ VÔ HIỆU

Kỳ trước chúng ta đã tìm hiểu quy định của Bộ luật Dân sự 2015 về tài sản và giao dịch dân sự, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự,  hình thức giao dịch dân sự, tiếp theo kỳ này chúng ta sẽ tìm hiểu quy định của Bộ luật Dân sự về: giao dịch dân sự vô hiệu.
Pháp luật đã quy định cụ thể bốn điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự thì vô hiệu, trừ trường hợp luật có quy định khác.

1. Các trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu: 

Bộ luật Dân sự 2015 quy định 7 trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu bao gồm:
(1) Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội (Điều 123);

(2) Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo (Điều 124). Giao dịch dân sự vô hiệu do giả tạo gồm 2 loại: được xác lập một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch dân sự khác hoặc được xác lập nhằm trốn tránh nghĩa vụ đới với người thứ ba. 

(3) Giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện (Điều 125);

(4) Giao dịch dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn (Điều 126). 

(5) Giao dịch dân sự vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép (Điều 127). 

(6) Giao dịch dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình (Điều 128).

(7) Giao dịch dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức (Điều 129). 
Tuy nhiên, trên cơ sở tôn trọng thực tế thực hiện giao dịch và ý chí đích thực của chủ thể trong giao dịch, bảo đảm sự ổn định của giao dịch dân sự, các quan hệ liên quan và hạn chế sự không thiện chí của một bên trong việc lợi dụng việc không tuân thủ quy định về hình thức để không thực hiện cam kết của mình, pháp luật quy định các ngoại lệ để Tòa án công nhận giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức theo yêu cầu của một bên hoặc các bên trong giao dịch gồm: 
- Giao dịch dân sự đã được xác lập theo quy định phải bằng văn bản nhưng văn bản không đúng quy định của luật mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó.
- Giao dịch dân sự đã được xác lập bằng văn bản nhưng vi phạm quy định bắt buộc về công chứng, chứng thực mà một bên hoặc các bên đã thực hiện ít nhất hai phần ba nghĩa vụ trong giao dịch thì theo yêu cầu của một bên hoặc các bên, Tòa án ra quyết định công nhận hiệu lực của giao dịch đó. Trong trường hợp này, các bên không phải thực hiện việc công chứng, chứng thực.

2. Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu
Thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện; do bị nhầm lẫn; do bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình; do không tuân thủ quy định về hình thức là 02 năm, kể từ ngày:

- Người đại diện của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự biết hoặc phải biết người được đại diện tự mình xác lập, thực hiện giao dịch;

- Người bị nhầm lẫn, bị lừa dối biết hoặc phải biết giao dịch được xác lập do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối;

- Người có hành vi đe dọa, cưỡng ép chấm dứt hành vi đe dọa, cưỡng ép;

- Người không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình xác lập giao dịch;

- Giao dịch dân sự được xác lập trong trường hợp giao dịch dân sự không tuân thủ quy định về hình thức.

Đối với giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội; do giả tạo thì thời hiệu yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu không bị hạn chế.

3. Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự vô hiệu
Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm giao dịch được xác lập.

Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả.

Bên ngay tình trong việc thu hoa lợi, lợi tức không phải hoàn trả lại hoa lợi, lợi tức đó.

Bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Việc giải quyết hậu quả của giao dịch dân sự vô hiệu liên quan đến quyền nhân thân do Bộ luật dân sự, luật khác có liên quan quy định.

4. Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình khi giao dịch dân sự vô hiệu

- Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng đối tượng của giao dịch là tài sản không phải đăng ký đã được chuyển giao cho người thứ ba ngay tình thì giao dịch được xác lập, thực hiện với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp quy định tại Điều 167 của Bộ luật dân sự; cụ thể là chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản không phải đăng ký quyền sở hữu từ người chiếm hữu ngay tình trong trường hợp người chiếm hữu ngay tình có được động sản này thông qua hợp đồng không có đền bù với người không có quyền định đoạt tài sản; trường hợp hợp đồng này là hợp đồng có đền bù thì chủ sở hữu có quyền đòi lại động sản nếu động sản đó bị lấy cắp, bị mất hoặc trường hợp khác bị chiếm hữu ngoài ý chí của chủ sở hữu.

- Trường hợp giao dịch dân sự vô hiệu nhưng tài sản đã được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, sau đó được chuyển giao bằng một giao dịch dân sự khác cho người thứ ba ngay tình và người này căn cứ vào việc đăng ký đó mà xác lập, thực hiện giao dịch thì giao dịch đó không bị vô hiệu.

Trường hợp tài sản phải đăng ký mà chưa được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì giao dịch dân sự với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá tại tổ chức có thẩm quyền hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó chủ thể này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị hủy, sửa.

- Chủ sở hữu không có quyền đòi lại tài sản từ người thứ ba ngay tình, nếu giao dịch dân sự với người này không bị vô hiệu nhưng có quyền khởi kiện, yêu cầu chủ thể có lỗi dẫn đến việc giao dịch được xác lập với người thứ ba phải hoàn trả những chi phí hợp lý và bồi thường thiệt hại.
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